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	Hộp/ cặp số
	Số, ký hiệu HS
	Tiêu đề hồ sơ
	Thời gian TL
	Thời hạn bảo quản
	Số tờ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	01
	Bảng tổng kết học tập năm học 2016-2017, Bậc Trung cấp chuyên nghiệp
	2016-2017
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	02
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 09T
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	03
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 09T
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	15
	

	
	04
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 09T
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	15
	

	
	05
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 09T
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	06
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 09T
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	07
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 09T
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	08
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 10T
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	09
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 10T
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	15
	

	
	10
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 10T
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	15
	

	
	11
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 10T
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	12
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 10T
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	13
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 10T
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	14
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 11TC
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	18
	

	
	15
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 11TC
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	18
	

	
	16
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 11TC
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	18
	

	
	17
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 11TC
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	18
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 11TC
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	19
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 11TC
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	20
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 12TC
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	21
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 12TC
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	22
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 12TC
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	23
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 12TC
	2013-2014
	Vĩnh viễn
	27
	

	
	24
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 13TC
	2013-2014
	Vĩnh viễn
	36
	

	
	25
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 13TC
	2014-2015
	Vĩnh viễn
	23
	

	
	26
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 14TC
	2014-2015
	Vĩnh viễn
	27
	

	
	27
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 08CĐ
	2008-2009
	Vĩnh viễn
	35
	

	
	28
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 08CĐ
	2008-2009
	Vĩnh viễn
	35
	

	
	29
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 08CĐ
	2008-2009
	Vĩnh viễn
	35
	

	
	30
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 08CĐ
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	31
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 08CĐ
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	32
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 08CĐ
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	33
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 08CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	34
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 08CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	35
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 08CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	31
	

	
	36
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 09CĐ
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	31
	

	
	37
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 09CĐ
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	31
	

	
	38
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 09CĐ
	2009-2010
	Vĩnh viễn
	31
	

	
	39
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 09CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	40
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 09CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	41
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 09CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	42
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 09CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	43
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 09CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	44
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 09CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	45
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 10CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	33
	

	
	46
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 10CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	33
	

	
	47
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 10CĐ
	2010-2011
	Vĩnh viễn
	33
	

	
	48
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 10CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	49
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 10CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	50
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 10CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	32
	

	
	51
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 10CĐ
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	52
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 10CĐ
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	53
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 10CĐ
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	54
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 11CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	35
	

	
	55
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 11CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	35
	

	
	56
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 11CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	34
	

	
	57
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 11CĐ
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	35
	

	
	58
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 11CĐ
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	34
	

	
	59
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 11CĐ
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	34
	

	
	60
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 11CĐ
	2013-2014
	Vĩnh viễn
	89
	

	
	61
	Bảng tổng kết học tập HKI – Khóa 12CĐ
	2012-2013
	Vĩnh viễn
	21
	

	
	62
	Bảng tổng kết học tập HKII – Khóa 12CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	21
	

	
	63
	Bảng tổng kết học tập CN – Khóa 12CĐ
	2011-2012
	Vĩnh viễn
	21
	

	
	64
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 12CĐ
	2013-2014
	Vĩnh viễn
	52
	

	
	65
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 13CĐ
	2013-2014
	Vĩnh viễn
	81
	

	
	66
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 08LT
	2008-2010
	Vĩnh viễn
	20
	

	
	67
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 09LT
	2009-2011
	Vĩnh viễn
	23
	

	
	68
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 10LT
	2010-2012
	Vĩnh viễn
	23
	

	
	69
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 11LT
	2011-2013
	Vĩnh viễn
	20
	

	
	70
	Bảng tổng kết học tập – Khóa 12LT
	2012-2014
	Vĩnh viễn
	24
	

	
	71
	Bảng điểm tổng kết học kỳ
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
	08/7/2017→ 15/9/2017
	Vĩnh viễn
	64
	

	
	72
	Bảng điểm năm học
Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề và TCN
	26/7/2017→ 19/9/2017
	Vĩnh viễn
	33
	

	
	73
	Bảng điểm tổng kết học kỳ
Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề
	08/7/2017→ 15/9/2017
	Vĩnh viễn
	14
	

	
	74
	Bảng điểm năm học
Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề và TCN
(Tạm ngừng học)
	27/7/2017→ 27/7/2017
	Vĩnh viễn
	12
	

	
	75
	Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng
	07/01/2011→ 08/12/2016
	Vĩnh viễn
	56
	

	
	76
	Hồ sơ cấp phôi bằng tốt nghiệp
	13/12/2012→ 04/07/2017
	Vĩnh viễn
	26
	

	
	77
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2005
	11/3/2008→ 15/12/2018
	Vĩnh viễn
	46
	

	
	78
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2006 và khóa cũ thi lại
	30/10/2008→ 24/11/2019
	Vĩnh viễn
	95
	

	
	79
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2007
	19/11/2009→ 29/7/2010
	Vĩnh viễn
	146
	

	
	80
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 2007
	25/10/2008→ 19/5/2009
	Vĩnh viễn
	43
	

	
	81
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2008
	02/10/2010→ 05/8/2011
	Vĩnh viễn
	138
	

	
	82
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 2008
	19/11/2009→ 26/6/2010
	Vĩnh viễn
	34
	

	
	83
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2009 và các khóa cũ thi lại
	23/9/2011→ 23/8/2012
	Vĩnh viễn
	144
	Số khuyết 15, 16

	
	84
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 2009
	02/10/2010→ 05/8/2011
	Vĩnh viễn
	39
	

	
	85
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2010 và các khóa cũ thi lại
	30/10/2012→ 16/8/2013
	Vĩnh viễn
	195
	Số trùng 17

	
	86
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 2010 và các khóa cũ thi lại
	06/02/2012→ 23/8/2012
	Vĩnh viễn
	41
	

	
	87
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2011 và các khóa cũ thi lại
	18/12/2012→ 16/10/2014
	Vĩnh viễn
	168
	

	
	88
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 2011 và các khóa cũ thi lại
	02/01/2013→ 16/8/2013
	Vĩnh viễn
	69
	

	
	89
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2012
	02/12/2014→ 12/10/2015
	Vĩnh viễn
	139
	

	
	90
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 2012 và các khóa cũ thi lại
	17/10/2013→ 15/10/2014
	Vĩnh viễn
	61
	

	
	91
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2013
	02/12/2015→ 14/10/2017
	Vĩnh viễn
	111
	

	
	92
	Hồ sơ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2014 và Cao đẳng liên thông khóa 2015
	04/01/2017→ 04/11/2017
	Vĩnh viễn
	67
	

	
	93
	Hồ sơ thi lại tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng kỳ thi tháng 01/2013
	13/9/2012→ 24/12/2012
	Vĩnh viễn
	68
	Số trùng 22, 23, 24, 25

	
	94
	Hồ sơ thi lại tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng kỳ thi tháng 01/2014
	15/11/2013→ 16/9/2014
	Vĩnh viễn
	78
	

	
	95
	Hồ sơ thi lại tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng kỳ thi tháng 01/2015
	31/10/2014→ 27/3/2015
	Vĩnh viễn
	86
	

	
	96
	Hồ sơ thi lại tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng kỳ thi tháng 01/2016
	27/10/2015→ 08/3/2016
	Vĩnh viễn
	90
	

	
	97
	Hồ sơ thi lại tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng kỳ thi tháng 02/2017
	21/11/2016→ 14/3/2017
	Vĩnh viễn
	74
	

	
	98
	Hồ sơ thi tốt nghiệp Văn hóa Trung học kỹ thuật:

- Khóa 99, 00 THKT và HS các khóa cũ thi lại

- Tốt nghiệp 3 môn Văn hóa (dành cho HS thi lại)

- Khóa 01 THKT (9+3.5) và HS các khóa cũ thi lại

- Khóa 01 THKT (9+3.5) và HS các khóa cũ thi lại
	12/2002

→

9/2004
	Vĩnh viễn
	4
	Quyển

	
	99
	Hồ sơ thi lại tốt nghiệp môn Chính trị  và 3 môn Văn hóa Khóa 99, 00, 01, 02 THKT (9+3.5)
	01/2005
	Vĩnh viễn
	1
	Quyển

	
	100
	Hồ sơ thi tốt nghiệp môn Chính trị  Khóa 04 CNKT; Khóa 05 CNKT và học sinh khóa cũ thi lại
	9/2005

→

9/2006
	Vĩnh viễn
	2
	Quyển

	
	101
	Hồ sơ tốt nghiệp THCN khóa 02 THKT (12+2) và các khóa cũ thi lại
	7/2004
	Vĩnh viễn
	1
	Quyển

	
	102
	Hồ sơ tốt nghiệp THCN khóa 01 THKT (9+3.5) và các khóa cũ thi lại
	01/2005
	Vĩnh viễn
	1
	Quyển

	
	103
	- Hồ sơ tốt nghiệp THCN khóa 03 THKT (12+2) và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 05 TCCN (12+2) và các khóa cũ thi lại
	7/2005

→

7/2007
	Vĩnh viễn
	2
	Quyển

	
	104
	- Hồ sơ tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp khóa 02 THKT (9+3.5) và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 03 TCCN (9+3.5) và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 04 TCCN (9+3.5) và các khóa cũ thi lại
	02/2006

→

01/2008
	Vĩnh viễn
	3
	Quyển

	
	105
	- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 05 TCCN (9+3.5) và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 06 TCCN (9+3.5) và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 07 TCCN (9+3.5) và các khóa cũ thi lại
	02/2009

→

02/2011
	Vĩnh viễn
	3
	Quyển

	
	106
	- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 04 TCKT  và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 08 TCCN và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 10 TCCN và các khóa cũ thi lại
	7/2006

→

6/2012
	Vĩnh viễn
	3
	Quyển

	
	107
	- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 09 TCCN (12+2) và các khóa cũ thi lại

- Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Học sinh khóa cũ thi lại tốt nghiệp
	7/20011

→

12/2012
	Vĩnh viễn
	2
	Quyển

	
	108
	Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2011 và các khóa cũ thi lại, kỳ thi tháng 6/2013
	02/01/2013

→

14/8/2013
	Vĩnh viễn
	77
	

	
	109
	Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 và các khóa cũ thi lại, kỳ thi tháng 8/2014
	17/10/2013

→

15/10/2014
	Vĩnh viễn
	67
	

	
	110
	Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2013 và các khóa cũ thi lại, kỳ thi tháng 8/2015
	03/4/2015

→

22/9/2015
	Vĩnh viễn
	103
	

	
	111
	Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014 và các khóa cũ thi lại, kỳ thi tháng 7/2016
	02/3/2016

→

04/11/2016
	Vĩnh viễn
	53
	

	
	112
	Hồ sơ tốt nghiệp các môn Văn hóa khóa 2015 TCT, 2016 TCT (12+2N3T, kỳ thi tháng 8/2017
	20/10/2016

→

14/9/2017
	Vĩnh viễn
	81
	

	
	113
	Hồ sơ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 (12+2, 12+2N3T) và các khóa cũ thi lại, kỳ thi tháng 8/2017
	20/10/2016

→

14/9/2017
	Vĩnh viễn
	58
	

	
	114
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Công nghệ thông tin (Ngành đào tạo: Công nghệ phần mềm, mạng máy tính).

- Bậc đào tạo: Trung học kỹ thuật và TCCN.
	Tháng 10/2004
	Vĩnh viễn
	198
	Tờ

	
	115
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Công nghệ thông tin (Ngành đào tạo: Công nghệ phần mềm, mạng máy tính).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 9/2005
	Vĩnh viễn
	202
	Tờ

	
	116
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Điện tử (Ngành đào tạo: Điện tử công nghiệp).

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
	Tháng 5/2005
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	117
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Công nghệ Cơ khí (Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Cơ khí).

- Khoa Điện Công nghiệp (Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Điện)

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 01/2006
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	118
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Điện Công nghiệp (Ngành đào tạo: Điện công nghiệp)

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
	Tháng 01/2006
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	119
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Điện Công nghiệp (Ngành đào tạo: Điện công nghiệp)

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật
	Tháng 02/2006
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	120
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Khoa học cơ bản (Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành đào tạo).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 10/2006
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	121
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Điện công nghiệp (Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành).

- Khoa Điện lạnh (Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 01/2007
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	122
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Công nghệ Cơ khí (Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 3/2007
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	123
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Tổ Kỹ thuật May – Nữ công (Ngành đào tạo: Công nghệ May).

- Khoa Khoa học cơ bản (Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành).

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
	Tháng 8/2007
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	124
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Điện lạnh (Ngành đào tạo: Điện lạnh).

- Khoa Cơ khí (Ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo).

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
	Tháng 9/2007
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	125
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Khoa học cơ bản (Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành đào tạo).

- Khoa Công nghệ thông tin (Ngành đào tạo: Công nghệ phần mềm, MMT, lập trình).

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
	Tháng 9/2007
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	126
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Tổ Công nghệ May (Ngành đào tạo: Kỹ thuật May).

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
	Tháng 9/2007
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	127
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Điện lạnh (Ngành đào tạo: CN kỹ thuật Nhiệt – Lạnh).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 10/2007
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	128
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Khoa học cơ bản (Ngành đào tạo: Dùng chung cho các chuyên ngành).

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
	Tháng 10/2007
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	129
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Công nghệ thông tin (Ngành đào tạo: Tin học).

- Khoa Khoa học cơ bản (Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành).

- Bậc đào tạo: Liên thông cao đẳng
	Tháng 11/2007
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	130
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Điện tử (Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 9/2009
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	131
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Tổ Công nghệ May (Ngành đào tạo: Công nghệ May).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 8/2010
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	132
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Khoa Động lực (Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng liên thông, Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 8/2010
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	133
	Hồ sơ nghiệm thu biên soạn chương trình chi tiết:

- Tổ Công nghệ may -TT (Ngành đào tạo: Công nghệ May).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật.
	Tháng 9/2010
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	134
	Hồ sơ mở ngành:

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Ngành: Kế toán.

- Năm: 2016
	Tháng 02/2011
	Vĩnh viễn
	228
	Tờ

	
	135
	Hồ sơ chương trình đào tạo mở ngành:

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Ngành: Kế toán.

- Năm: 2016
	Tháng 4/2015
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	136
	Hồ sơ mở ngành:

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Ngành: Quản trị kinh doanh.

- Năm: 2016
	Tháng 06/2015
	Vĩnh viễn
	166
	Tờ

	
	137
	Hồ sơ chương trình đào tạo mở ngành:

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Ngành: Quản trị kinh doanh.

- Năm: 2016
	Tháng 4/2015
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	138
	Hồ sơ mở ngành:

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Ngành: Tiếng Anh.

- Năm: 2016
	Tháng 05/2015
	Vĩnh viễn
	181
	Tờ

	
	139
	Hồ sơ chương trình đào tạo mở ngành:

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Ngành: Tiếng Anh

- Năm: 2016
	Tháng 6/2015
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	140
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Cơ khí.

- Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng, Liên thông cao đẳng.

- Áp dụng từ khóa 2009
	Tháng 7/2010
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	141
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Lý luận chính trị.

- Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng tín chỉ.

- Áp dụng từ khóa 2010.
	Tháng 7/2010
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	142
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Điện – Điện tử.

- Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Điện – Điện tử..

- Bậc đào tạo: Liên thông Cao đẳng, Cao đẳng.

- Áp dụng từ khóa 2011.
	Tháng 10/2012
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	143
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Điện – Điện tử.

- Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Điện – Điện tử, Điện CN và dân dụng

- Bậc đào tạo: TCCN, Liên thông Cao đẳng.

- Áp dụng từ khóa 2011.
	Tháng 10/2012
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	144
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Điện – Điện tử.

- Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Điện – Điện tử.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Áp dụng từ khóa 2012.
	Tháng 10/2012
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	145
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Điện – Điện tử.

- Ngành đào tạo: Điện tử công nghiệp, Điện CN và dân dụng.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng.

- Áp dụng từ khóa 2012.
	Tháng 10/2012
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	146
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Điện – Điện tử.

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện.

- Bậc đào tạo: Liên thông cao đẳng.

- Áp dụng từ khóa 2013.
	Tháng 01/2006
	Vĩnh viễn
	277
	Tờ

	
	147
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa CN Nhiệt lạnh (Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt).

- Khoa CNTT (Ngành đào tạo: CN phần mềm, mạng máy tính).

- Khoa Động lực (CN Kỹ thuật Ô tô).

- Bậc đào tạo: Cao đẳng tín chỉ.

- Áp dụng từ khóa 2013.
	Tháng 10/2011
	Vĩnh viễn
	03
	Quyển

	
	148
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Động lực.

- Khoa CN May – Thời trang.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng tín chỉ.

- Áp dụng từ khóa 2013.
	Tháng 9/2013
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	149
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa CN Cơ khí.

- Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Cơ khí.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng tín chỉ.

- Áp dụng từ khóa 2013.
	Tháng 9/2013
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	150
	Hồ sơ chương trình đề cương chi tiết.

- Khoa Điện – Điện tử.

- Ngành đào tạo: CN Kỹ thuật Điện – Điện tử.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng tín chỉ.

- Áp dụng từ khóa 2013.
	Tháng 9/2013
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	151
	Chương trình đề cương chi tiết các học phần đào tạo cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 (Khối kiến thức GDCN khoa Điện lạnh)
	Tháng 9/2014
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	152
	- Chương trình đề cương chi tiết.

- Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.

- Khoa Cơ khí.

- Áp dụng từ khóa 2010
	Tháng 9/2014
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	153
	- Chương trình đào tạo toàn khóa.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp.

- Khóa 2014.
	Tháng 9/2014
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	154
	Chương trình đề cương chi tiết các học phần đào tạo Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, TCCN năm 2014.

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khoa CNTT.

- Khối kiến thức giáo dục đại cương khoa KHCB.
	Tháng 9/2014
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	155
	- Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

- Loại hình đào tạo: 9+3; 12+2.

- Khóa 2015
	Tháng 9/2015
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	156
	- Chương trình đào tạo toàn khóa.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp.

- Khóa 2015.
	Tháng 9/2015
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	157
	- Chương trình đào tạo toàn khóa.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề.

- Khóa 2015.
	Tháng 9/2015
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	158
	- Chương trình đào tạo toàn khóa.

- Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

- Khóa 2016.
	Tháng 9/201
6
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	159
	Hồ sơ mở nghề Đào tạo theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Hồ sơ mở nghề năm 2014)
	24/10/2014 – 20/02/2017
	Vĩnh Viễn
	115
	

	
	160
	Kế hoạch giảng dạy từ năm học 2008-2011


	08/9/2008

06/9/2011
	Vĩnh viễn
	04
	

	
	161
	Kế hoạch giảng dạy từ năm học 2012-2016
	05/9/2012

04/7/2016
	Vĩnh viễn
	05
	

	
	162
	Báo cáo tổng kết
	15/11/2007

28/11/2017
	Vĩnh viễn
	23
	

	
	163
	Báo cáo sơ kết
	12/02/2007

06/03/2017
	20 năm
	26
	

	
	164
	Bảng tổng kết học tập
Năm học: 2015 – 2016

Bậc Cao đẳng
	Năm học 2015-2016
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	165
	Bảng tổng kết học tập

Năm học: 2016 – 2017

Bậc Cao đẳng
	Năm học 2016-2017
	Vĩnh viễn
	01
	Quyển

	
	166
	Tập lưu Hồ sơ Công tác tuyển sinh năm học 1999-2000, 2000-2001 của Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	1999 – 2000
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	167
	Tập lưu Hồ sơ Công tác tuyển sinh năm học 2001-2002, 2002-2003 của Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	2001 – 2002
	Vĩnh viễn
	02
	Quyển

	
	168
	Tập lưu Hồ sơ Công tác tuyển sinh năm học 2003-2004, 2004-2005 của Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	2003 – 2004
	Vĩnh viễn
	03
	Quyển

	
	169
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Cao đẳng kỹ thuật,  Trung cấp kỹ thuật, Công nhân kỹ thuật năm 2005 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2005
	Vĩnh viễn
	87
	

	
	170
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Cao đẳng năm 2006 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2006
	Vĩnh viễn
	121
	

	
	171
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2007 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2007
	Vĩnh viễn
	36
	

	
	172
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh TCCN&TCN năm 2007 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2007
	Vĩnh viễn
	54
	

	
	173
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Cao đẳng  năm 2007 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2007
	Vĩnh viễn
	94
	

	
	174
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng chuyên nghiệp và Liên thông cao đẳng  năm 2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2008
	Vĩnh viễn
	149
	

	
	175
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Liên thông cao đẳng năm 2009 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2009
	Vĩnh viễn
	191
	

	
	176
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Liên thông cao đẳng năm 2010 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2010
	Vĩnh viễn
	308
	

	
	177
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Liên thông cao đẳng năm 2011 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2011
	Vĩnh viễn
	45
	

	
	178
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Liên thông cao đẳng năm 2012 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2012
	Vĩnh viễn
	104
	

	
	179
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng  năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2013
	Vĩnh viễn
	05
	

	
	180
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Truang cấp chuyên nghiệp năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2014
	Vĩnh viễn
	27
	

	
	181
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Cao đẳng  năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2014
	Vĩnh viễn
	114
	

	
	182
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề, Cao đẳng liên thông năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2015
	Vĩnh viễn
	39
	

	
	183
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Cao đẳng chuyên nghiệp, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2016
	Vĩnh viễn
	46
	

	
	184
	Hồ sơ Công tác tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng  năm 2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Năm 2017
	Vĩnh viễn
	15
	

	
	185
	Hồ sơ Tốt nghiệp Văn hóa
· Khóa 98 Trung học nghề, Kỳ thi ngày 29/10/2000

· Khóa 99 Trung học kỹ thuật, Kỳ thi ngày 27/7/2001

· Lớp 00V - THKT ngành Điện Công nghiệp (Vũng Tàu) Kỳ thi ngày 29/6/2002 

· Khóa 00 – THKT, Kỳ thi ngày 28/8/2002
	10/2000 – 8/2002
	Vĩnh viễn
	04
	Quyển

	
	186
	Hồ sơ Tốt nghiệp môn Chính trị & 3 môn Văn hóa
· Thi lại các khóa 02 THKT (9+3.5), 03 THKT (9+3.5), 04 THKT (9+3.5) Kỳ thi ngày 06, 07/01/2006
· Các khóa 04 TCKT (9+3.5), 05 TCKT (12+2), 05 TCKT (9+3.5) và HS các khóa cũ thi lại TN, Kỳ thi ngày 29, 30, 31/01/2006
· Các khóa 06 TCCN (9+3.5), 06 TCCN (12+2), 05 TCCN (9+3.5) và HS các khóa cũ thi lại, Kỳ thi ngày 05, 06 và 07/9/2007
· Hồ sơ thi Tốt nghiệp môn Chính trị& Khóa 06 CNKT Kỳ thi ngày 07/9/2007
	01/2006 – 9/2007
	Vĩnh viễn
	04
	Quyển

	
	187
	Hồ sơ Tốt nghiệp nghề

· Khóa 94 CNKT và thi chứng chỉ nghề 3/7 cho học sinh tự do, Kỳ thi từ ngày 01/7/1996 đến 06/7/1996

· Khóa 95 CNKT-94 NC; Học sinh cũ thi lại và thi chứng chỉ nghề 3/7 cho học sinh tự do, Kỳ thi từ ngày 23/6/1997 đến 28/6/1997

· Khóa 96 CNKT và Khóa cũ thi lại, Kỳ thi từ ngày 29/6/1998 đến 04/7/1998
	17/7/1996 – 04/7/1998
	Vĩnh viễn
	03
	Quyển

	
	188
	Hồ sơ Tốt nghiệp nghề

· Học sinh lớp 96 THĐ-K1A – Hệ Trung học nghề, tháng 11/2000

· Khóa 97 Trung học nghề, Kỳ thi từ ngày 03/8/2000 đến 12/8/2000
· Khóa 98 Trung học nghề và học sinh cũ thi lại (hệ THN-CNKT), Kỳ thi từ 14/01/2002 đến 19/01/2002
· Hệ Trung học nghề, Kỳ thi từ 28/8/2002 và kỳ thi 23/12/2002
	11/2000-23/12/2002
	Vĩnh viễn
	04
	Quyển

	
	189
	Hồ sơ Tốt nghiệp nghề

· Khóa 92 Trung học nghề và các khóa cũ, tháng 01/1996

· Khóa 93 Trung học nghề và học sinh cũ thi lại, tháng 01/1997

· Khóa 94 Trung học nghề và học sinh cũ thi lại, tháng 12/1997

· Khóa 95 Trung học nghề và học sinh cũ thi lại, năm 1998

· Khóa 96 Trung học nghề và học sinh cũ thi lại, năm 1999
· Khóa 96 Trung học nghề (B), tháng 3/2000
	01/1996 – 3/2000
	Vĩnh viễn
	06
	Quyển

	
	190
	Báo cáo tổng kết năm học; Báo cáo tổng kết hoạt động Đào tạo năm 2000, 2001 2004, 2005, 2006, 2008
	20/10/2000 – 05/8/2008
	Vĩnh viễn
	07
	Quyển

	
	191
	Báo cáo sơ kết học kỳ; Báo cáo sơ kết hoạt động Khoa học – Đào tạo học kỳ năm 2002, 2004, 2006
	23/3/2002 – 27/4/2006
	20 năm
	07
	Quyển

	
	192
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 09 THKT (9+3.5) HKI/NH 1999-2000

· Khóa 09 THKT (9+3.5) HKII/NH 1999-2000

· Khóa 09 THKT (9+3.5) NH 1999-2000
	
	
	
	

	
	193
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 09 THKT (9+3.5) HKI/NH 2000-2001
· Khóa 09 THKT (9+3.5) HKII/NH 2000-2001

· Khóa 09 THKT (9+3.5) NH 2000-2001
	2000-2001
	Vĩnh viễn
	39
	

	
	194
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 09 THKT (9+3.5) HKI/NH 2001-2002

· Khóa 09 THKT (9+3.5) HKII/NH 2001-2002

Khóa 09 THKT (9+3.5) NH 2001-2002
	2001-2002
	Vĩnh viễn
	36
	

	
	195
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 09 THKT (12+2) HKI/NH 1999-2000

· Khóa 09 THKT (12+2) HKII/NH 1999-2000

· Khóa 09 THKT (12+2) NH 1999-2000
· Khóa 09 THKT (12+2) HKI/NH 2000-2001

· Khóa 09 THKT (12+2) HKII/NH 2000-2001

· Khóa 09 THKT (12+2) NH 2000-2001
	1999-2000
	Vĩnh viễn
	18
	

	
	196
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 98 CNKT HKI/NH 1998-1999

· Khóa 98 CNKT HKII/NH 1998-1999

· Khóa 98 CNKT NH 1998-1999
	1998-1999
	Vĩnh viễn
	42
	

	
	197
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 98 CNKT HKI/NH 1999-2000

· Khóa 98 CNKT HKII/NH 1999-2000

· Khóa 98 CNKT NH 1999-2000
	1999-2000
	Vĩnh viễn
	33
	

	
	198
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 09 THKT (9+3.5) HKI/NH 2002-2003
	2002-2003
	Vĩnh viễn
	10
	

	
	199
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 05 CNKT HKI/NH 2005-2006
· Khóa 05 CNKT HKII/NH 2005-2006
· Khóa 05 CNKT NH 2005-2006
	2005-2006 
	Vĩnh viễn
	36
	

	
	200
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 05 CNKT HKI/NH 2006-2007

· Khóa 05 CNKT HKII/NH 2006-2007

· Khóa 05 CNKT NH 2006-2007
	2006-2007
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	201
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 06 CNKT HKI/NH 2006-2007

· Khóa 06 CNKT HKII/NH 2006-2007

· Khóa 06 CNKT NH 2006-2007
	2006-2007
	Vĩnh viễn
	27
	

	
	202
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 06 CNKT HKI/NH 2007-2008

· Khóa 06 CNKT HKII/NH 2007-2008

· Khóa 06 CNKT NH 2007-2008
	2007-2008
	Vĩnh viễn
	24
	

	
	203
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 05 TCCN (12+2) HKI/NH 2005-2006

· Khóa 05 TCCN (12+2) HKII/NH 2005-2006

· Khóa 05 TCCN (12+2) NH 2005-2006
	2005-2006
	Vĩnh viễn
	51
	

	
	204
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 05 TCCN (12+2) HKI/NH 2006-2007

· Khóa 05 TCCN (12+2) HKII/NH 2006-2007

· Khóa 05 TCCN (12+2) NH 2006-2007
	2006-2007
	Vĩnh viễn
	48
	

	
	205
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 90 CNKT HKI/NH 1990-1991

· Khóa 90 CNKT HKII/NH 1990-1991

· Khóa 90 CNKT NH 1990-1991

· Khóa 90 CNKT HKI/NH 1991-1992

· Khóa 90 CNKT HKII/NH 1991-1992

· Khóa 90 CNKT NH 1991-1992
	1990-1992
	Vĩnh viễn
	38
	

	
	206
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 91 CNKT HKI/NH 1991-1992

· Khóa 91 CNKT HKII/NH 1991-1992

· Khóa 91 CNKT NH 1991-1992

· Khóa 91 CNKT HKI/NH 1992-1993

· Khóa 91 CNKT HKII/NH 1992-1993

· Khóa 91 CNKT NH 1992-1993
	1991-1993
	Vĩnh viễn
	40
	

	
	207
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) HKI/NH 1991-1992

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) HKII/NH 1991-1992

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) NH 1991-1992

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) HKI/NH 1992-1993

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) HKII/NH 1992-1993

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) NH 1992-1993

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) HKI/NH 1993-1994

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) HKII/NH 1993-1994

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) NH 1993-1994

· Khóa 91 Trung học nghề (9+3.5) HKI/NH 1994-1995
	1991-1995
	Vĩnh viễn
	52
	

	
	208
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 92 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1992-1993

- Khóa 92 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1992-1993

- Khóa 92 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1992-1993

- Khóa 92 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1993-1994

- Khóa 92 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1993-1994

- Khóa 92 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1993-1994
	1992-1994
	Vĩnh viễn
	42
	

	
	209
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1992-1993

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1992-1993

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) NH 1992-1993

- Khóa 92 Trung học nghề  (9+3.5) HKI / NH 1993-1994

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1993-1994

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) NH 1993-1994

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1994-1995

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1994-1995

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) NH 1994-1995

- Khóa 92 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1995-1996
	1992-1996
	Vĩnh viễn
	60
	

	
	210
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1993-1994
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1993-1994
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) NH 1993-1994
- Khóa 93 Trung học nghề  (9+3.5) HKI / NH 1994-1995
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1994-1995
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) NH 1994-1995
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1995-1996
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1995-1996
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) NH 1995-1996
- Khóa 93 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1996-1997
	1993-1997
	Vĩnh viễn
	73
	

	
	211
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 96 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1996-1997

- Khóa 96 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1996-1997

- Khóa 96 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1996-1997

- Khóa 96 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1997-1998

- Khóa 96 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1997-1998

- Khóa 96 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1997-1998
	1996-1998
	Vĩnh viễn
	36
	

	
	212
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1996-1997

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1996-1997

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) NH 1996-1997
	1996-1997
	Vĩnh viễn
	45
	

	
	213
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1997-1998

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1997-1998

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) NH 1997-1998

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1998-1999

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1998-1999

- Khóa 96 Trung học nghề (9+3.5) NH 1998-1999
	1997-1999
	Vĩnh viễn
	67
	

	
	214
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 04 THKT (12+2) HKI/NH 2004-2005

· Khóa 04 THKT (12+2) HKII/NH 2004-2005

Khóa 04 THKT (12+2) NH 2004-2005
	2004-2005
	Vĩnh viễn
	51
	

	
	215
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

· Khóa 04 THKT (12+2) HKI/NH 2005-2006

· Khóa 04 THKT (12+2) HKII/NH 2005-2006

Khóa 04 THKT (12+2) NH 2005-2006
	2005-2006
	Vĩnh viễn
	51
	

	
	216
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 97 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1997-1998

- Khóa 97 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1997-1998

- Khóa 97 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1997-1998

- Khóa 97 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1998-1999

- Khóa 97 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1998-1999

- Khóa 97 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1998-1999


	1997-1999
	Vĩnh viễn
	36
	

	
	217
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 96 B Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1996-1997

- Khóa 96 B Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1997-1998

- Khóa 96 B Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1997-1998

- Khóa 96 B Trung học nghề (9+3.5) NH 1997-1998

- Khóa 96 B Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1998-1999

- Khóa 96 B Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1998-1999

- Khóa 96 B Trung học nghề (9+3.5) NH 1998-1999
	1996-1999
	Vĩnh viễn
	45
	

	
	218
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1997-1998

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1997-1998

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) NH 1997-1998
	1997-1998
	Vĩnh viễn
	62
	

	
	219
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1998-1999

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1998-1999
	1998-1999
	Vĩnh viễn
	42
	

	
	220
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) NH 1998-1999
	1998-1999
	Vĩnh viễn
	21
	

	
	221
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1999-2000

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1999-2000
	1999-2000
	Vĩnh viễn
	42
	

	
	222
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 97 Trung học nghề (9+3.5) NH 1999-2000
	1999-2000
	Vĩnh viễn
	21
	

	
	223
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 06 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3.5)

- HKI/ 2006-2007

- HKII/ 2006-2007

- NH 2006-2007
	2006-2007
	Vĩnh viễn
	18
	

	
	224
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 06 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3.5)

- HKI/ 2007-2008

- HKII/ 2007-2008

- NH 2007-2008
	2007-2008
	Vĩnh viễn
	18
	

	
	225
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 06 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3.5)

- HKI/ 2008-2009
- HKII/ 2008-2009
- NH 2008-2009

- HKI/ 2009-2010
	2008-2010
	Vĩnh viễn
	24
	

	
	226
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 07 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3.5)

- HKI/ 2007-2008

- HKII/ 2007-2008

- NH 2007-2008
	2007-2008
	Vĩnh viễn
	24
	

	
	227
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 07 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3.5)

- HKI/ 2008-2009
- HKII/ 2008-2009
- NH 2008-2009
	2008-2009
	Vĩnh viễn
	16
	

	
	228
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 07 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3.5)

- HKI/ 2009-2010
- HKII/ 2009-2010
- NH 2009-2010

- HKI/ 2010-2011
	2009-2011
	Vĩnh viễn
	20
	

	
	229
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 00 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKI/ 2000-2001
- HKII/ 2000-2001
- NH 2000-2001
	2000-2001
	Vĩnh viễn
	27
	

	
	230
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 00 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKI/ 2001-2002
- HKII/ 2001-2002
- NH 2001-2002
	2001-2002
	Vĩnh viễn
	27
	

	
	231
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 02 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKI/ 2002-2003
	2002-2003
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	232
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 02 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKII/ 2002-2003
	2002-2003
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	233
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 02 Trung học kỹ thuật (12+2)

- NH 2002-2003
	2002-2003
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	234
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 02 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKI/ 2003-2004
	2003-2004
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	235
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 02 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKII/ 2003-2004
	2003-2004
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	236
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 02 Trung học kỹ thuật (12+2)

- NH 2003-2004
	2003-2004
	Vĩnh viễn
	13
	

	
	237
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 01 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKI/ 2001-2002
	2001-2002
	Vĩnh viễn
	10
	

	
	238
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 01 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKII/ 2001-2002
	2001-2002
	Vĩnh viễn
	10
	

	
	239
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 01 Trung học kỹ thuật (12+2)

- NH 2001-2002
	2001-2002
	Vĩnh viễn
	10
	

	
	240
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập khóa 01 Trung học kỹ thuật (12+2)

- HKI/ 2002-2003

- HKII/ 2002-2003

- NH 2002-2003
	2002-2003
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	241
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 93 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1993-1994

- Khóa 93 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1993-1994

- Khóa 93 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1993-1994

- Khóa 93 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1994-1995

- Khóa 93 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1994-1995

- Khóa 93 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1994-1995
	1993-1995
	Vĩnh viễn
	43
	

	
	242
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 94 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1994-1995

- Khóa 94 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1994-1995

- Khóa 94 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1994-1995

- Khóa 94 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKI / NH 1995-1996

- Khóa 94 CNKT (Công nhân kỹ thuật) HKII / NH 1995-1996

- Khóa 94 CNKT (Công nhân kỹ thuật) NH 1995-1996

	1994-1996
	Vĩnh viễn
	30
	

	
	243
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1994-1995

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1994-1995

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) NH 1994-1995

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1995-1996

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1995-1996

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) NH 1995-1996

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) HKI / NH 1996-1997

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) HKII / NH 1996-1997

- Khóa 94 Trung học nghề (9+3.5) NH 1996-1997
	1994-1997
	Vĩnh viễn
	76
	

	
	244
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 99 CNKT  HKI / NH 1999-2000
- Khóa 99 CNKT HKII / NH 1999-2000
- Khóa 99 CNKT NH 1999-2000
	1999-2000
	Vĩnh viễn
	36
	

	
	245
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 99 CNKT  HKI / NH 2000-2001
- Khóa 99 CNKT HKII / NH 2000-2001
- Khóa 99 CNKT NH 2000-2001
	2000-2001
	Vĩnh viễn
	34
	

	
	245
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 03 THKT (12+2)  HKI / NH 2003-2004
- Khóa 03 THKT (12+2) HKII / NH 2003-2004
- Khóa 03 THKT (12+2) HKI / NH 2003-2004
	2003-2004
	Vĩnh viễn
	39
	

	
	246
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 03 THKT (12+2)  HKI / NH 2004-2005
- Khóa 03 THKT (12+2) HKII / NH 2004-2005
- Khóa 03 THKT (12+2) HKI / NH 2004-2005
	2004-2005

	Vĩnh viễn
	39
	

	
	247
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 03 CNKT  HKI / NH 2003-2004
- Khóa 03 CNKT HKII / NH 2003-2004
- Khóa 03 CNKT HKI / NH 2003-2004
	2003-2004
	Vĩnh viễn
	51
	

	
	248
	Hồ sơ Bảng tổng kết học tập

- Khóa 03 CNKT  HKI / NH 2004-2005
- Khóa 03 CNKT HKII / NH 2004-2005
- Khóa 03 CNKT HKI / NH 2004-2005
	2004-2005

	Vĩnh viễn
	49
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy
	01/7/1999

15/7/2005
	Vĩnh viễn
	19
	Giữ lại ở phòng

	
	
	Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy
	31/8/2007

20/12/2010
	Vĩnh viễn
	27
	Giữ lại ở phòng

	
	
	Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy
	09/9/2011

19/6/2015
	Vĩnh viễn
	14
	Giữ lại ở phòng


Mục lục này gồm: 198 hồ sơ (đơn vị bảo quản).

Viết bằng chữ:  Một trăm chín mươi tám hồ sơ (đơn vị bảo quản).

Trong đó có:

196 hồ sơ (đơn vị bảo quản) bảo quản vĩnh viễn;

02 hồ sơ (đơn vị bảo quản) bảo quản có thời hạn.

 

	TRƯỜNG ĐƠN VỊ

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP



 

